                             HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
                           KIỂM TRA CUỐI KỲ I -NĂM HỌC 2022-2023

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)
	CÂU/ĐÁP ÁN
	601
	602
	603
	604

	1
	B
	C
	A
	D

	2
	D
	B
	C
	A

	3
	B
	D
	C
	A

	4
	B
	A
	C
	D

			5
	A
	B
	C
	D

	6
	B
	C
	A
	D

	7
	C
	D
	A
	B

	8
	B
	A
	B
	C

	9
	C
	B
	A
	C

	10
	D
	B
	C
	D

	11
	A
	C
	B
	D

	12
	B
	D
	C
	A

	13
	C
	B
	A
	D

	14
	A
	C
	B
	A

	15
	C
	D
	A
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)
a. Mã đề: 601, 603:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nêu vai trò của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá.
	2.0

	
	- Du lịch góp phần thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của quốc gia.

	0.5

	
	- Du lịch di sản phát triển làm người dân và chính quyền địa phương càng thêm tự hào và có ý thức hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn, phục dựng, phát huy những giá trị của di tích, di sản.

	0.75

	
	- Một phần doanh thu từ du lịch được tái đầu tư vào việc bảo tồn, tôn tạo, tôn vinh, phục dựng và quản lí di tích, di sản. Các di sản văn hóa phi vật thể nhờ đó cũng được sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng, truyền dạy và tổ chức trình diễn…
	0.75

	2
	Quan sát các hình ảnh đề cập về thành tựu kiến trúc, điêu khắc trong thời kì cổ-trung đại và điền phần trả lời theo bảng hướng dẫn 

	2.0

	
	

	TT
	Tên kiến trúc/ điêu khắc
	Thuộc nền văn minh

	Hinh 1
	Kim tự tháp
	Ai Cập thời kì cổ-trung đại  

	Hinh 2
	Chùa hang trong quần thể A-gian-ta
	Ấn Độ thời kì cổ-trung cổ đại 

	Hinh 3
	Tượng lực sĩ ném đĩa
	Hy Lạp-La Mã cổ đại


	Hinh 4
	Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô
	Tây Âu thời kì Phục hưng



	





0.5


0,5

0.5

0.5

	3
	Thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới?

	1.0

	
	- Góp phần cùng với cộng đồng chung tay giữ gìn và bảo tồn những thành tựu văn minh thế giới.
	0.5

	
	-Tiếp thu, vận dụng có hiệu quả những thành tựu văn minh thế giới.
	0.25

	
	- Giới thiệu, quảng bá, những thành tựu văn minh thế giới.
	0.25



Lưu ý: Câu 3,  thí sinh có thể trình bày theo cách riêng của minh nhưng phù hợp với yêu cầu đề vẫn cho điểm nhưng tối đa không quá 1.0


b.Mã đề: 602, 604:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nêu vai trò của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá.
	2.0

	
	- Du lịch góp phần thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của quốc gia.

	0.5

	
	- Du lịch di sản phát triển làm người dân và chính quyền địa phương càng thêm tự hào và có ý thức hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn, phục dựng, phát huy những giá trị của di tích, di sản.

	0.75

	
	- Một phần doanh thu từ du lịch được tái đầu tư vào việc bảo tồn, tôn tạo, tôn vinh, phục dựng và quản lí di tích, di sản. Các di sản văn hóa phi vật thể nhờ đó cũng được sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng, truyền dạy và tổ chức trình diễn…
	0.75

	2
	Quan sát các hình ảnh đề cập về thành tựu kiến trúc, điêu khắc trong thời kì cổ-trung đại và điền phần trả lời theo bảng hướng dẫn 

	2.0

	
	

	TT
	Tên kiến trúc/ điêu khắc
	Thuộc nền văn minh

	Hinh 1
	Lăng Ta-giơ Ma-han
	Ấn Độ thời kì cổ-trung đại  

	Hinh 2
	Vạn Lí Trường Thành
	Trung Hoa thời kì cổ-trung cổ đại 

	Hinh 3
	Đền Pác-tê-nông
	Hy Lạp-La Mã cổ đại


	Hinh 4
	Tương Đức Mẹ sầu bi
	Tây Âu thời kì Phục hưng



	






0.5

0,5

0.5

0.5

	3
	Thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới?

	1.0

	
	- Góp phần cùng với cộng đồng chung tay giữ gìn và bảo tồn những thành tựu văn minh thế giới.
	0.5

	
	-Tiếp thu, vận dung có hiệu quả những thành tựu văn minh thế giới.
	0.25

	
	- Giới thiệu, quảng bá, những thành tựu văn minh thế giới.
	0.25



Lưu ý: Câu 3, thí sinh có thể trình bày theo cách riêng của minh nhưng phù hợp với yêu cầu đề vẫn cho điểm nhưng tối đa không quá 1.0
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